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                                                  MÔN : VẬT LÍ 10     

           ĐỀ CHÍNH THỨC

 Thời gian làm bài 45 phút, không kể thời gian giao đề

Họ và tên học sinh:....................................................... Lớp .............. Số báo danh:...................
I.TRẮC NGHIỆM  10 CÂU( 3 điểm )

Câu 1. Chọn phát biểu sai.

A. Khi rơi tự do tốc độ của vật tăng dần.

B. Vật rơi tự do khi lực cản không khí rất nhỏ so với trọng lực 

C. Vận động viên nhảy dù từ máy bay xuống mặt đất sẽ rơi tự do.

D. Rơi tự do có quỹ đạo là đường thẳng.

Câu 2. Quỹ đạo chuyển động của vật ném ngang là một 

A. đường tròn.

B. đường thẳng
C. đường xoáy ốc
D. nhánh parabol.

Câu 3. Có hai lực đồng quy 
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. Gọi 
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 là góc hợp bởi 
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. Nếu 
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 thì

A. ( = 00 


B ( = 900.

C. ( = 1800.


D. 0< ( < 900.
Câu 4. Khi một ô tô đột ngột phanh gấp thì người ngồi trong xe
A. ngả người về sau.               
B. chúi người về phía trước.

C. ngả người sang bên cạnh.
D. dừng lại ngay.

Câu 5. Cặp "lực và phản lực" trong định luật III Niutơn

A. tác dụng vào cùng một vật.             B. tác dụng vào hai vật khác nhau.

C. không bằng nhau về độ lớn.            D. bằng nhau về độ lớn nhưng không cùng giá.

Câu 6. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về phương, chiều của trọng lực:
A. Trọng lực có phương nằm ngang và có chiều hướng về phía Trái Đất.

B. Trọng lực có phương thẳng đứng và có chiều hướng ra xa Trái Đất.

C. Trọng lực có phương nằm ngang và có chiều hướng ra xa Trái Đất.

D. Trọng lực có phương thẳng đứng và có chiều hướng về phía Trái Đất.

Câu 7. Một vật ở trong nước chịu tác dụng của những lực nào?
A. Lực đẩy Archimedes.

B. Lực đẩy Archimedes và lực ma sát.

C. Trọng lực.

D. Trọng lực và lực đẩy Archimedes

Câu 8. Một quả bóng có khối lượng 500g đang nằm yên trên mặt đất thì bị một cầu thủ đá bằng một lực 250 N. Bỏ qua mọi ma sát. Gia tốc mà quả bóng thu được là

    A. 2 m/s2.

B. 125 m/s2.
  
C. 0,5 m/s2.

D. 500 m/s2.

Câu 9. Nếu lực ép giữa hai mặt tiếp xúc giảm đi 2 lần thì hệ số ma sát giữa hai mặt tiếp xúc đó
A. Tăng lên 2 lần.
B. Không đổi.
C. Giảm đi 2 lần.
D. Tăng lên 4 lần
Câu 10. Một máy bay chở hàng đang bay ngang với vận tốc 150m/s ở độ cao 490m thì thả một gói hàng cứu trợ xuống một làng đang bị lũ lụt. Lấy g=9,8m/s2. Bỏ qua sức cản không khí. Tầm xa của gói hàng là
A.10m

B.15000m

C.1500m
         D.100m
II. TỰ LUẬN(7 điểm )
Câu 1(1đ). Phát biểu nội dung định luật I NiuTơn. 
Câu 2(1đ). Trọng lực là gì.
Câu 3(1đ). Cho hai lực đồng quy có độ lớn F1 = 30 N, F2 = 40 N. Biết 
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 hợp với nhau một góc 900. Tính độ lớn của hợp lực và biểu diễn hợp lực.
Câu 4(2đ). 
a. Một vật rơi tự do không vận tốc đầu, tại một địa điểm có độ cao 122,5m xuống đất, biết g = 9,8m/s2. Tính thời gian vật rơi và vận tốc của vật khi chạm đất.
b. Một viên bi được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao H so với mặt đất tại nơi có gia tốc trọng trường g =10 m/s2 . Quãng đường viên bi rơi trong nửa thời gian sau dài hơn quãng đường viên bi rơi trong nửa thời gian đầu 40 m. Tính độ cao H. 
Câu 5(2đ). Một vật có khối lượng 50 kg ban đầu đứng yên. Tác dụng vào vật một lực kéo theo phương song song với phương chuyển động thì vật bắt đầu chuyển động nhanh dần đều trên mặt đường nằm ngang, sau 5 giây vật đi được đoạn đường 12,5m. Hệ số ma sát giữa vật và mặt đường là μ = 0,2. Lấy g = 10 m/s2.
a.Tính độ lớn lực ma sát.  

b.Tính độ lớn lực kéo.
--- HẾT ---
MÃ ĐỀ: 01
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